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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN
ĐƠN VỊ: .........












SỔ TAY GIÁO VIÊN
	
	
	
	Họ tên giáo viên: 
	Chuyên môn giảng dạy:
	Trình độ chuyên môn:
	Năm học: 









	











DANH SÁCH HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

	TT
	Tên môn học
	Số TC
	Lớp
	Loại giờ
	Tổng số tiết
	Ghi chú
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC

1. Nghề đào tạo:                                   Lớp:
2. Trình độ đào tạo nghề: (Trung cấp/ cao đẳng)
3. Trình độ đầu vào và hình thức đánh giá đầu vào:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	
4. Tổ chức lớp học
a) Sĩ số lớp học: 
b) GVCN/CVHT và Ban cán sự lớp
- GVCN/CVHT: 
- Ban cán sự lớp: 
	
	
	
	
	
	
	
	
c) Phương thức tổ chức đào tạo
	
	
	
	
	
	



KẾT QUẢ HỌC TẬP

	TT
	Họ và tên
	Điểm
kiểm tra
TX
	Điểm 
kiểm tra
ĐK
	Đ
TB
KT
	Điểm thi kết thúc MH
	Điểm MH
(Hệ 10)
	Điểm MH
(Chữ)
	Điểm MH
(Hệ 4)
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	3 
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	L 2
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	L 1
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	L 1
	L 2
	L3

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 



(GV có thể in danh sách lớp; các đầu điểm viết bằng bút đen không phai màu)
[bookmark: _GoBack]
THEO DÕI CHUYÊN CẦN

	
TT
	Họ và tên
	Tuần
	CỘNG NGHỈ
	Kết quả điều kiện dự thi HP
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(GV có thể in danh sách lớp; các thông tin khác viết bằng bút đen không phai màu)

QUẢN LÝ HỌC SINH/SINH VIÊN ĐẶC BIỆT
(GV ghi chép các thông tin (tên, lí do, phương án xử lí...) về những trường hợp HSSV cần lưu ý như: bảo lưu, nghỉ học nhiều,kết quả kiểm tra kém, phụ đạo, thi lại, nợ môn...)
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ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC/MÔ - ĐUN
(Đánh giá chung về việc thực hiện mục tiêu môn học, những hạn chế, khó khăn, bài học rút ra, các lưu ý để giảng dạy môn học tốt hơn...)
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
	Sổ tay giáo viên là sổ ghi chép của giáo viên trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp học. Nội dung phản ánh kế hoạch học tập và các quá trình diễn ra trong triển khai kế hoạch học tập môn học/mô-đun mà giáo viên tham gia giảng dạy.  
	Phương pháp ghi :
	1. Thông tin lớp học được xác định khi bắt đầu tổ chức giảng dạy môn học/mô-đun. 
	- Phần trình độ đầu vào và hình thức đánh giá đầu vào ghi yêu cầu trình độ đầu vào quy định chung của học sinh tham gia học tập môn học/mô-đun hoặc yêu cầu các môn học/mô-đun học sinh phải phải tham gia trước khi học tập môn học/mô-đun ; hình thức đánh giá đầu vào là hình thức tuyển sinh hoặc đánh giá kết quả các môn học/mô-đun học sinh đã học làm tiền đề cho việc học tập môn học/mô-đun.
	- Phần phương thức tổ chức đào tạo ghi dự kiến những nét cơ bản của phương thức tổ chức lớp học, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập trong giảng dạy môn học/mô-đun.
	2. Kết quả học tập ghi kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT- BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; và theo các quy định khác của nhà trường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	3. Đánh giá quá trình giảng dạy môn học/mô-đun ghi đặc điểm chung các hoạt động của lớp học, các phương thức tổ chức đào tạo đã đưa ra, đánh giá tác động của các phương thức tổ chức đào tạo, nội dung đào tạo đến kết quả học tập chung của lớp học; các bài học rút ra để giảng dạy môn học hiệu quả hơn.
	4. Theo dõi giờ lên lớp của học sinh/sinh viên: Ghi số tiết vắng có phép (P) hoặc không phép (K) của HSSV và cộng tổng số giờ nghỉ học có phép và không phép của HSSV trong cả môn học/mô-đun.
5. Kết quả học tập và Theo dõi chuyên cần: GV có thể in danh sách lớp học và ghi chép các thông tin khác bằng bút đen không phai mực.
6. Ghi học sinh/sinh viên đặc biệt: Ghi chép các thông tin (tên, lí do, phương án xử lí...) về những trường hợp HSSV cần lưu ý như: bảo lưu, nghỉ học nhiều,kết quả kiểm tra kém, phụ đạo, thi lại, nợ môn...
7. Sổ tay giáo viên phải được đóng thành quyển và lưu trữ theo quy định.

